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Phần thứ nhất

[bookmark: chuong_1_name]ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CỦA DỊCH VỤ TƯ VẤN

1. BỐI CẢNH
Hợp phần Bảo tồn Đa dạng Sinh học, dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) do cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tài trợ, Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp là chủ dự án (sau đây gọi là Dự án) là một dự án 5 năm bắt đầu từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 6 năm 2025. Dự án nhằm duy trì và tăng cường chất lượng rừng, bảo vệ và ổn định quần thể động vật hoang dã tại các tỉnh có giá trị bảo tồn cao (Hà Tĩnh, Ninh Bình, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Lâm Đồng). Dự án hỗ trợ 21 BQL rừng trong khu vực để duy trì, nâng cao chất lượng rừng và kết nối giữa các sinh cảnh quan trọng cho việc bảo vệ các loài có nguy cơ và đặc hữu của Việt Nam. Dự án được thực hiện bởi WWF, phối hợp với các đối tác là Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), tổ chức Fauna & Flora Việt Nam, tổ chức Rewild, Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN) Việt Nam và Viện nghiên cứu động vật hoang dã Leibniz (IZW). 
Dự án “Bảo tồn Đa dạng sinh học USAID” có bốn cách tiếp cận chiến lược (SA):
· SA1: Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh thân thiện với bảo tồn cho cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng
· SA2: Tăng cường quản lý rừng đặc dụng và rừng phòng hộ
· SA3: Tăng cường hiệu quả hệ thống thực thi pháp luật đối với tội phạm hủy hoại rừng và động vật hoang dã
· SA4: Giảm nhu cầu tiêu thụ thông qua các phương pháp thay đổi hành vi
Các khu bảo tồn tại Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều áp lực và mối đe dọa, và thách thức. Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học đang phối hợp với các đối tác nhằm tăng cường năng lực quản lý các khu bảo tồn. Tuy nhiên, một số thách thức vẫn cần được tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và đề xuất giải pháp giảm thiểu những áp lực và mối đe dọa. Bẫy dây và chăn thả gia súc trong các khu rừng đặc dụng là những nguy cơ hiện hữu đến quần thể động vật hoang dã và đa dạng sinh học, cần được được giải quyết thỏa đáng.
Các loại bẫy gây nguy hiểm cho nhiều loài động vật hoang dã, đe dọa làm mất cân bằng các hệ sinh thái. Việc chăn thả gia súc không chỉ làm gián đoạn môi trường sống tự nhiên của các loài động vật hoang dã mà còn đặt ra lo ngại về sự lây truyền bệnh giữa động vật nuôi, động vật hoang dã và con người. Do đó, cần tiến hành một đánh giá toàn diện về tác động của bẫy và chăn thả gia súc đến việc bảo tồn đa dạng sinh học. Đánh giá này sẽ cung cấp cơ sở để xây dựng các biện pháp quản lý và thúc đẩy chính sách nhằm giảm thiểu tác động của việc sử dụng bẫy và chăn thả gia súc.

2. MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU
Mục tiêu: Mục tiêu của đánh giá này là hỗ trợ Cục Lâm nghiệp (DoF), chính quyền địa phương, và các ban quản lý khu rừng đặc dụng và rừng phòng hộ trong việc xây dựng các giải pháp quản lý nhằm ứng phó với những tác động tiêu cực của việc đặt bẫy và chăn thả gia súc đối với bảo tồn đa dạng sinh học. 
Đối với việc đặt bẫy, cần xác định những yếu tố tác động hiệu quả trong thực thi pháp luật, đồng thời làm rõ các khoảng trống còn tồn tại. Đối với chăn thả gia súc, cần giải quyết các rủi ro liên quan đến sự lây truyền bệnh giữa gia súc và động vật hoang dã, cũng như giữa động vật hoang dã và con người với gia súc là vật trung gian truyền bệnh. Đồng thời, cần tìm ra các giải pháp thực tế để đảm bảo sinh kế của cộng đồng địa phương được xem xét một cách phù hợp:  
· Mục tiêu 1: Đánh giá tình trạng đặt bẫy và phân tích dữ liệu hiện có tại các khu bảo tồn; Đánh giá tình trạng chăn thả gia súc và phân tích dữ liệu hiện có về bẫy trong các khu bảo tồn;
· Mục tiêu 2:  Đánh giá các tác động bất lợi và ảnh hưởng của việc đặt bẫy và chăn thả gia súc đối với đa dạng sinh học, đặc biệt là đối với môi trường sống của động vật hoang dã trong các khu bảo tồn;
· Mục tiêu 3: Xác định và đề xuất các giải pháp quản lý nhằm kiểm soát việc sử dụng bẫy và chăn thả gia súc trong và xung quanh các khu bảo tồn.
3. NHIỆM VỤ
Dưới sự giám sát kỹ thuật của WWF-Việt Nam và hợp tác chặt chẽ với các Ban quản lý dự án các tỉnh (PPMUs) cũng như BQL rừng, tư vấn sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau:
Phân tích toàn diện các chính sách và quy định liên quan đến việc sử dụng bẫy, cạm và chăn thả gia súc trong và xung quanh các khu rừng đặc dụng (SUFs) và rừng phòng hộ (PFs), đồng thời xây dựng báo cáo phân tích chính sách;
Tập trung vào các cơ chế, chính sách trao quyền cho các nhà quản lý khu bảo tồn và các cơ quan chính phủ liên quan để:
· Ngăn cấm, hạn chế, điều chỉnh hoặc ngăn chặn sử dụng bẫy và chăn thả gia súc trong các khu bảo tồn
· Ngân sách đảm bảo triển khai các biện pháp quản lý và giảm thiểu tác động của việc đặt bẫy và chăn thả gia súc
· Hợp tác với chính quyền địa phương thực hiện các sáng kiến hỗ trợ sinh kế nhằm giảm thiểu hoặc chấm dứt việc chăn thả gia súc và giảm thiểu việc sử dụng bẫy trong các khu bảo tồn
Báo cáo phân tích chính sách sẽ bao gồm:
· Các phát hiện và kết luận từ phân tích chính sách, bao gồm những hiểu biết về các quy định hiện hành liên quan đến bẫy và những lỗ hổng trong thực thi
· Các cách tiếp cận và phương pháp tiến hành khảo sát, bao gồm việc phối hợp và tạo điều kiện đạt được thỏa thuận với các tổ chức quản lý hợp tác, đặc biệt tập trung vào việc lập bản đồ các điểm nóng về bẫy
· Các tiêu chí để chọn ít nhất 5 khu bảo tồn cho các cuộc khảo sát thực địa, xem xét loại hình cảnh quan, đa dạng sinh học và tính toàn vẹn sinh thái, phạm vi địa lý, mật độ dân số, mức độ nghèo đói và sự phổ biến của các mối đe dọa liên quan đến bẫy. Các tiêu chí này sẽ được xây dựng chung với WWF
· Một lộ trình chi tiết với các mốc quan trọng cho cả đánh giá liên quan đến gia súc và bẫy
Thực hiện đánh giá toàn diện về tình trạng chăn thả gia súc và phân tích dữ liệu hiện có về bẫy, cũng như các tác động của chúng đối với đa dạng sinh học, bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung sau đây:
· Sử dụng số liệu thống kê chính thức và xác minh thực địa, đánh giá sự hiện diện của việc chăn thả gia súc và phân bố của các loại bẫy trong các khu bảo tồn. Đánh giá tác động của việc chăn thả và bẫy đối với hệ sinh thái và động vật hoang dã, đồng thời phân tích các xu hướng lịch sử trong 20 năm qua, dự báo các kịch bản trong 10 năm tới
· Mô tả các chế độ chăn thả được áp dụng bởi người dân địa phương và các chủ sở hữu gia súc khác, đồng thời lập bản đồ và phân tích vị trí cũng như tần suất sử dụng bẫy dựa trên các khảo sát thực địa
· Đánh giá các tác động hiện tại của hoạt động chăn thả và sử dụng bẫy đối với đa dạng sinh học, đặc biệt là môi trường sống của động vật hoang dã, thông qua phỏng vấn các nhà quản lý khu bảo tồn, cộng đồng và khảo sát thực địa. Xây dựng các kịch bản để minh họa các tác động sinh thái tiềm tàng trong 10 năm tới
· Phối hợp với các nhà quản lý khu bảo tồn và các ủy ban quản lý đa bên (MSMC) để xác định các kế hoạch giảm thiểu và quản lý tiềm năng. Các kế hoạch này có thể bao gồm:
(i) Các biện pháp quản lý khả thi trong khuôn khổ ngân sách hiện tại để kiểm soát cả hoạt động chăn thả gia súc và đặt bẫy.
(ii) Các phương pháp quản lý hợp tác với chính quyền địa phương, bao gồm đảm bảo tiếp cận nguồn tài trợ từ ngân sách nhà nước.
(iii) Các giải pháp hỗ trợ sinh kế mà Chính phủ có thể đề xuất, phối hợp với chính quyền cấp tỉnh, huyện và các ủy ban quản lý đa bên, nhằm giảm thiểu việc chăn thả gia súc và sử dụng bẫy trong các khu bảo tồn.
Soạn thảo báo cáo khảo sát về tình trạng đặt bẫy và chăn thả gia súc, đồng thời tham gia  hội thảo kỹ thuật do dự án tổ chức để trình bày các phát hiện. Thành phần tham gia hội thảo sẽ bao gồm đại diện của Cục Lâm nghiệp (DoF), IUCN, các tổ chức phi chính phủ (NGOs), ban quản lý khu bảo tồn, các tổ chức khoa học, chuyên gia, và các bên liên quan. Báo cáo sẽ được chỉnh sửa dựa trên các ý kiến đóng góp nhận được trong hội thảo;
Hoàn thiện báo cáo cuối cùng về đánh giá tình trạng đặt bẫy và chăn thả gia súc trong các khu bảo tồn và tác động của chúng đối với đa dạng sinh học tại Việt Nam, bao gồm các khuyến nghị về chiến lược quản lý hiệu quả.  

4. SẢN PHẨM
	
	Sản phẩm
	Các nhiệm vụ liên quan
	Số lượng
	Hạn nộp
	Hình thức

	I
	Báo cáo phân tích chính sách
	1
	1
	1 tuần sau ký hợp đồng
	Định dạng Micsorosft Word bằng tiếng Anh và tiếng Việt

	II
	Dự thảo báo cáo bẫy dây và chăn thả gia súc
	2-3
	1
	Sau khảo sát hiện trường 3 tuần
	

	III
	Báo cáo cuối cùng
	4
	1
	1 tuần sau hội thảo
	



5.  THỜI GIAN, HÌNH THỨC VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN:
Hoạt động được thực hiện tại Hà Nội và một số tỉnh dự án. 
Thời gian dự kiến hoàn thành trong vòng 03 tháng, từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2025.
6. YÊU CẦU TƯ VẤN
Nhiệm vụ sẽ do một nhóm thực hiện, gồm hai thành viên: 
	Vị trí
	Nhiệm vụ
	Ngày công

	Trưởng nhóm - Chuyên gia bảo tồn và quản lý các rừng đặc dụng
	Chuyên gia sẽ dẫn dắt quá trình đánh giá, tập trung vào phân tích các khung chính sách, đánh giá tác động của việc chăn thả gia súc và đặt bẫy đối với đa dạng sinh học, và xây dựng các giải pháp quản lý thực tiễn. Công việc này bao gồm phối hợp với các bên liên quan từ chính quyền địa phương và quốc gia, các nhà quản lý khu bảo tồn, và các tổ chức phi chính phủ liên quan. Chuyên gia sẽ định hướng cách tiếp cận tổng thể, đảm bảo các mục tiêu của đánh giá phù hợp với các mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học.
	40

	[bookmark: _Hlk184225421]Chuyên gia GIS và phân tích dữ liệu
	Hỗ trợ thu thập, phân tích dữ liệu và lập bản đồ, đặc biệt tập trung vào hệ thống thông tin địa lý (GIS) và phân tích dữ liệu về chăn thả gia súc và việc sử dụng bẫy. Chịu trách nhiệm xây dựng bản đồ, quản lý dữ liệu không gian, và sản xuất các kết quả phân tích cho báo cáo đánh giá
	30



Trưởng nhóm – Chuyên gia bảo tồn và quản lý các rừng đặc dụng
Yêu cầu về trình độ:
Sau đại học về bảo tồn, lâm nghiệp, sinh học hoặc lĩnh vực liên quan.
[bookmark: _Hlk145341908]Kinh nghiệm làm việc và kỹ năng:
Có nền tảng về bảo tồn động vật hoang dã, phát triển chính sách hoặc các lĩnh vực liên quan.
Có kinh nghiệm trong việc phát triển các chiến lược liên quan đến quản lý động vật hoang dã và chăn nuôi động vật hoang dã.
Am hiểu về bối cảnh chính trị và văn hóa của Việt Nam.
Có ít nhất 20 năm kinh nghiệm.
Có kỹ năng phân tích, nghiên cứu và giao tiếp.
Đã từng đảm nhận vai trò trưởng nhóm cho ít nhất một hoạt động tương tự.
· Có ít nhất 2 hoạt động tương tự liên quan đến việc thực hiện đánh giá rủi ro trong bảo tồn, đặc biệt là chăn thả gia súc và đặt bẫy
· Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế
· Có kinh nghiệm làm việc với ban quản lý rừng là một lợi thế

Chuyên gia GIS và phân tích dữ liệu
Yêu cầu về trình độ:
Có bằng cử nhân (ưu tiên bằng thạc sỹ) về, Khoa học môi trường, quản lý rừng/tài nguyên sinh thái hoặc lĩnh vực liên quan
Kinh nghiệm chung:
· Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực GIS và phân tích dữ liệu không gian, đặc biệt là trong các bối cảnh sinh thái hoặc bảo tồn
· Có kinh nghiệm làm việc với dữ liệu địa không gian liên quan đến đa dạng sinh học, lập bản đồ môi trường hoặc tác động của con người đối với các khu bảo tồn
Kinh nghiệm khoa học:
· Có khả năng chứng minh trong việc thực hiện phân tích không gian, bao gồm việc lập bản đồ các mối đe dọa đối với động vật hoang dã và sự suy thoái môi trường sống
· Kinh nghiệm trong việc lập bản đồ và phân tích các mô hình xung đột giữa con người và động vật hoang dã, hoạt động chăn thả gia súc hoặc săn bắn trái phép trong các khu bảo tồn là ưu tiên cao
· Am hiểu về các nguồn dữ liệu liên quan, bao gồm viễn thám, ảnh vệ tinh và phương pháp xác thực thực địa.
Kỹ năng kỹ thuật:
· Thành thạo phần mềm GIS (ví dụ: ArcGIS, QGIS) và công cụ phân tích dữ liệu (ví dụ: R, Python)
· Kỹ năng trong việc trực quan hóa dữ liệu và tạo ra các bản đồ thông tin rõ ràng, dễ hiểu, chất lượng chuyên nghiệp
· Am hiểu về dữ liệu viễn thám và các kỹ thuật mô hình không gian là một lợi thế
Kỹ năng khác:
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, với khả năng phân tích chi tiết.
Kỹ năng giao tiếp trong việc viết báo cáo và trình bày kết quả GIS.
Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế, cũng như kinh nghiệm làm việc với các cơ quan chính phủ và tổ chức bảo tồn của Việt Nam.

7. YÊU CẦU ĐẶC BIỆT
Các báo cáo, tài liệu sử dụng cho hội thảo phải tuân thủ quy định về sử dụng logo và mẫu báo cáo của USAID, WWF-Việt Nam. 
Trong Báo cáo phải nêu rõ tên dự án: “Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học, Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC), do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, WWF phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện”.

Phần thứ hai

CHỈ DẪN ĐỐI VỚI TƯ VẤN
[bookmark: chuong_1_1]
[bookmark: chuong_1_1_name]Chương I - YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC MỜI ĐỀ XUẤT
[bookmark: muc_1_1]Mục 1. Nội dung mời đề xuất 
[bookmark: _Hlk184225942]1. Bên Mời đề xuất: Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, Văn phòng đại diện tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) kính mời các nhóm tư vấn (gọi chung là tư vấn) nộp Hồ sơ đề xuất (HSDX) gói thầu dịch vụ tư vấn “ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG CỦA BẪY DÂY VÀ CHĂN THẢ GIA SÚC TỚI ĐA DẠNG SINH HỌC Ở CÁC KHU RỪNG ĐẶC DỤNG VÀ PHÒNG HỘ CỦA VIỆT NAM”.
2. Nội dung, phạm vi công việc, kết quả đầu ra và các yêu cầu cụ thể về thời gian thực hiện và kinh nghiệm, năng lực của tư vấn được trình bày tại Phần thứ Nhất – Điều khoản tham chiếu của Dịch vụ tư vấn.  
[bookmark: muc_8]
Mục 2. Ngôn ngữ sử dụng
Hồ sơ Đề xuất cũng như tất cả văn bản, tài liệu trao đổi giữa bên mời đề xuất và tư vấn liên quan đến việc mời đề xuất được viết bằng ngôn ngữ sau: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh.
[bookmark: muc_9]
Mục 3. Nội dung  HSDX và thời hạn của HSDX
HSDX do tư vấn chuẩn bị phải bao gồm những nội dung sau:
1. Thư quan tâm theo biểu mẫu số 1;
2. Thỏa thuận thành lập nhóm tư vấn theo biểu mẫu số 2
3. Sơ yếu lý lịch nêu rõ kinh nghiệm, bằng cấp liên quan của từng tư vấn có chữ ký tư vấn (tư vấn sử dụng mẫu sẵn có của tư vấn hoặc sử dụng biểu mẫu số 5); 
4. Trong trường hợp tư vấn đã thực hiện các gói thầu tương tự do nhóm thực hiện hoặc các thành viên nhóm tư vấn thực hiện, tư vấn có thể liệt kê ở biểu mẫu số 3. Tư vấn không thực hiện gói thầu tương tự nào có thể bỏ qua;
5. Xác nhận nhân sự tham gia gói thầu theo biểu mẫu số 4
6. Đề xuất kỹ thuật và tài chính theo mẫu số 6
Thời hạn của HSDX: 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ.
[bookmark: muc_13]
Mục 4. Cách thức gửi Hồ sơ Đề xuất: 
[bookmark: muc_14]HSDX được gửi qua email đến địa chỉ lien.caoquynh@wwf.org.vn; duc.dominh@wwf.org.vn  và hung.phamquoc@wwf.org.vn , và ghi rõ tiêu đề email là “HSDX-[tên Tư vấn]- FY25/0676 BCA “Đánh giá thực trạng và mức độ tác động của bẫy dây và chăn thả gia súc tới đa dạng sinh học ở các khu rừng đặc dụng và phòng hộ của Việt Nam”. Dung lượng tối đa cho mỗi email WWF-Việt Nam có thể nhận được là 25MB.

Mục 5. Thời hạn nhận HSDX
1. Tư vấn gửi HSDX qua email đến địa chỉ của WWF-Việt Nam nhưng phải đảm bảo bên mời đề xuất nhận được Hồ sơ vào đúng hoặc trước 17:00 giờ, ngày 19 tháng 12 năm 2024 (Giờ Hà Nội – ICT).
2. Bên mời đề xuất có thể gia hạn thời hạn nộp hồ sơ trong trường hợp cần tăng thêm số lượng hồ sơ hoặc khi sửa đổi hồ sơ khi bên mời đề xuất xét thấy cần thiết.
3. Khi gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ, bên mời đề xuất sẽ thông báo bằng văn bản cho các Tư vấn đã nộp hồ sơ, đồng thời đăng tải công khai thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ. Tư vấn đã nộp hồ sơ có thể gửi lại để sửa đổi, bổ sung hồ sơ của mình. Trường hợp Tư vấn không gửi lại hồ sơ sửa đổi bổ sung trước thời điểm gia hạn thì bên mời đề xuất bảo lưu hồ sơ nộp gần nhất và coi hồ sơ đó là hồ sơ chính thức, còn hiệu lực của Tư vấn, và sẽ tiến hành đánh giá cùng các hồ sơ nộp sau theo thời hạn mới được gia hạn.
[bookmark: muc_15]
Mục 6. Hồ sơ nộp muộn
Hồ sơ được gửi đến bên mời đề xuất sau thời điểm hết hạn nộp sẽ không được mở. Bất kỳ tài liệu nào được Tư vấn gửi đến sau thời điểm hết hạn nộp hồ sơ để sửa đổi, bổ sung hồ sơ đã nộp đều không hợp lệ, trừ tài liệu Tư vấn gửi đến để làm rõ Hồ sơ theo yêu cầu của bên mời đề xuất hoặc tài liệu làm rõ, bổ sung nhằm chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của Tư vấn.
Trường hợp sau khi hết hạn nộp HSDX, nếu bên mời đề xuất phát hiện hồ sơ thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì Tư vấn được phép gửi tài liệu đến bên mời đề xuất trong khoảng thời gian quy định để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Bên mời đề xuất có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của Tư vấn để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi là một phần của hồ sơ. Bên mời đề xuất sẽ thông báo cho Tư vấn về việc đã nhận được các tài liệu bổ sung làm rõ của Tư vấn.
[bookmark: muc_19]
[bookmark: muc_20]Mục 7.  Điều kiện được lựa chọn vào phỏng vấn đánh giá
Tư vấn được xem xét, lựa chọn vào phỏng vấn đánh giá khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
1. Hồ sơ có đủ nội dung như yêu cầu nêu ở Mục 3;
[bookmark: muc_21]2. Có HSDX đáp ứng yêu cầu nêu tại Điều khoản tham chiếu của dịch vụ tư vấn và các yêu cầu của Hồ sơ đề xuất này.

Mục 8. Phương thức lựa chọn
[bookmark: chuong_2]Việc lựa chọn sẽ được thực hiện thông qua các thủ tục đấu thầu cạnh tranh trong nước như được nêu trong Yêu cầu của hồ sơ đề xuất này và được mở cho tất cả các tư vấn đủ điều kiện như được định nghĩa trong Điều khoản Tiêu chuẩn USAID M6 - Chính sách Mua sắm cho các Tổ chức ngoài Hoa Kỳ. Mã địa lý 937 áp dụng cho dự án Bảo tồn Đa dạng Sinh học của USAID. Để biết thêm thông tin chi tiết về Mã địa lý 937, vui lòng tham khảo:

ADS Chapter 310: Source and Nationality Requirements for Procurement of Commodities and Services Financed by USAID | U.S. Agency for International Development
(ADS Chương 310: Yêu cầu về Nguồn và Quốc tịch đối với Mua sắm Hàng hóa và Dịch vụ do USAID tài trợ | Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ)

Các ứng viên trong danh sách rút gọn sẽ được mời phỏng vấn nếu cần thiết và đánh giá theo các tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm nêu trên cùng đề xuất kỹ thuật và tài chính;


[bookmark: chuong_3][bookmark: chuong_3_name]Chương II - BIỂU MẪU

Tư vấn chuẩn bị tài liệu theo các mẫu sau:
	STT
	Nội dung
	Áp dụng
Mẫu

	1
	Thư quan tâm
	Mẫu số 1

	2
	Thỏa thuận thành lập nhóm tư vấn
	Mẫu số 2

	3
	Kinh nghiệm và năng lực của Tư vấn
	Mẫu số 3 

	4
	Xác nhận nhân sự tham gia gói thầu
	Mẫu số 4

	5
	Lý lịch chuyên gia
	Mẫu số 5

	6
	Đề xuất kỹ thuật và tài chính
	Mẫu số 6


 








[bookmark: loai_3][bookmark: loai_3_name]Mẫu số 1 - THƯ QUAN TÂM
 __________, ngày ___ tháng ___ năm ___
Kính gửi: Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên – Văn phòng đại diện tại Việt Nam 
Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời đề xuất thực hiện gói thầu______ [Ghi tên gói thầu tư vấn] (bao gồm văn bản sửa đổi hồ sơ mời đề xuất, nếu có), chúng tôi, Nhóm tư vấn do ____ [Ghi tên trưởng nhóm] làm trưởng nhóm, bày tỏ nguyện vọng tham gia gói thầu này.
Chúng tôi đã đọc kỹ các yêu cầu và nhiệm vụ được nêu ra trong điều khoản tham chiếu
Hồ sơ đề xuất của Nhóm tư vấn có thời hạn là 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ. Nếu được lựa chọn thực hiện, chúng tôi cam kết sẽ đáp ứng về mặt thời gian thực hiện, sản phẩm bàn giao, chúng tôi sẽ tham gia đấu thầu gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu tư vấn].
Chúng tôi cam kết các thông tin kê khai trong hồ sơ đề xuất này là chính xác, trung thực.
Chúng tôi không thuộc danh sách các đơn vị không được tham gia đấu thầu theo qui định của USAID
Chúng tôi đồng ý rằng WWF-Việt Nam có quyền từ chối bất kỳ hồ sơ đề xuất nào không đáp ứng các yêu cầu nêu ra trong hồ sơ mời đề xuất. Trong các trường hợp đã được nêu rõ trong chính sách mua sắm của mình, WWF-Việt Nam có thể hủy toàn bộ quá trình mời đề xuất thực hiện gói thầu và tiến hành mời đề xuất lại.

	
	Đại diện nhóm tư vấn hoặc tất cả các thành viên
(ký tên)


 















[bookmark: loai_5][bookmark: loai_5_name]Mẫu số 2 - THỎA THUẬN THÀNH LẬP NHÓM TƯ VẤN
______, ngày ___ tháng ___ năm ___
Gói thầu: _________ [Ghi tên gói thầu]
Thuộc dự án: ___________ [Ghi tên dự án]
- Căn cứ hồ sơ mời đề xuất gói thầu ______ [Ghi tên gói thầu] ngày ____ tháng ____ năm __ [Ngày được ghi trên hồ sơ mời đề xuất];
Chúng tôi, gồm có:
Tên thành viên nhóm tư vấn ____ [Ghi tên từng thành viên]
Địa chỉ: ____________________________________________________________________
Điện thoại: _________________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận thành lập nhóm tư vấn với nội dung như sau:
Điều 1. Nguyên tắc chung
1. Các thành viên tự nguyện hình thành nhóm tư vấn để tham gia lựa chọn đề xuất tham gia gói thầu ___ [Ghi tên gói thầu] .
2. Các thành viên thống nhất tên gọi của nhóm tư vấn cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu là: Nhóm tư vấn [ghi tên của trưởng nhóm].
3. Các thành viên cam kết không bên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc hợp tác dưới bất kỳ hình thức nào với bên khác để tham gia đề xuất đối với gói thầu này.
Điều 2. Phân công trách nhiệm
Các thành viên thống nhất chịu trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng để thực hiện gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu]  đối với từng thành viên như sau:
1. Thành viên đứng đầu Nhóm tư vấn (trưởng nhóm)
Các thành viên nhất trí ủy quyền cho ____ [Ghi tên một thành viên] làm thành viên đứng đầu Nhóm tư vấn, đại diện cho Nhóm tư vấn trong những phần việc sau:
[- Ký thư quan tâm;
- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời đề xuất trong quá trình tham gia lựa chọn, kể cả văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ đề xuất và văn bản giải trình, làm rõ hồ sơ đề xuất (nếu có).(3)
2. Dự kiến trách nhiệm của từng thành viên trong Nhóm tư vấn để thực hiện gói thầu:
Các bên tham gia dự kiến phân công trách nhiệm của từng thành viên như sau: ___ [Ghi nội dung công việc chính dự kiến của từng thành viên kể cả thành viên đứng đầu].
Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận 
Thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:
1.  Nhóm tư vấn không được lựa chọn thực hiện gói thầu nêu trên;
2. Hủy lựa chọn đối với gói thầu theo thông báo của bên mời đề xuất.
Thỏa thuận thành lập nhóm tư vấn được lập thành ______ bản, mỗi bên giữ ______ bản có giá trị pháp lý như nhau.
Trưởng nhóm và các thành viên 
[Ký tên và ghi rõ họ tên]

































Mẫu số 3 – KINH NGHIỆM CỦA TƯ VẤN 
Các gói thầu DVTV tương tự do tư vấn thực hiện. (Mỗi công việc/gói thầu được trình bày tại 1 bảng riêng) nếu không có bỏ qua bảng này 
	Tên dự án
	 

	Địa điểm thực hiện
	 

	Tên chủ đầu tư
	 

	Tên gói thầu
	 

	Giá hợp đồng 
	 

	Tên thành viên nhóm tư vấn tham gia:
	

	Tư cách tham dự thầu (Nhóm tư vấn, tư vấn độc lập, thành viên của tổ chức tư vấn)
	 

	Thời gian thực hiện hợp đồng (ghi theo thời gian quy định trong hợp đồng; nêu rõ từ ngày.... đến ngày...)
	 

	Tóm tắt các công việc cụ thể mà tư vấn đã thực hiện theo hợp đồng
	 


Tư vấn gửi kèm bản sao các Hợp đồng đã liệt kê ở trên.
Đại diện tư vấn
[Ký tên và ghi rõ họ tên]
 













[bookmark: loai_8_name]Mẫu số 4 - XÁC NHẬN NHÂN SỰ THAM GIA GÓI THẦU
Tôi (Chúng tôi), người ký tên dưới đây 
Tuyên bố rằng (các) chuyên gia có tên được liệt kê dưới đây sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ tư vấn nêu trong Hồ sơ mời đề xuất ngày ....  tháng ….  năm ....  nêu trên, trong khoảng thời gian được dự kiến ​​ban đầu trong đề xuất đã nộp, cụ thể như sau:

	Số
	Họ và tên tư vấn
	Vị trí/nhiệm vụ
	Thời gian huy động

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	



Tôi (Chúng tôi) đồng ý rằng việc các chuyên gia tư vấn có tên được liệt kê ở trên không thể bố trí thời gian để thực hiện nhiệm vụ như đã cam kết có thể dẫn đến việc hủy bỏ Hợp đồng nếu lý do thay đổi nhân sự không được WWF-Việt Nam chấp nhận trước.

Trưởng nhóm và các thành viên 
[Ký tên và ghi rõ họ tên]














[bookmark: loai_8]
[bookmark: loai_9][bookmark: loai_9_name]Mẫu số 5 - LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN 
Sử dụng sơ yếu lý lịch sẵn có hoặc sử dụng mẫu đính kèm. Hồ sơ bao gồm sơ yếu lý lịch của cả hai tư vấn
Vị trí dự kiến đảm nhiệm: ____________________________________________________
Họ tên chuyên gia: ________________________________ Quốc tịch: ________________
Nghề nghiệp: _____________________________________________________________
Ngày, tháng, năm sinh: _____________________________________________________
Tham gia tổ chức nghề nghiệp: _______________________________________________
________________________________________________________________________
Quá trình công tác:
	Thời gian
	Tên cơ quan đơn vị công tác
	Vị trí công việc đảm nhận

	Từ tháng/năm đến tháng/năm
	…
	….


Nhiệm vụ dự kiến được phân công trong gói thầu:
	Chi tiết nhiệm vụ dự kiến được phân công trong gói thầu:
	[Nêu kinh nghiệm thực hiện những công việc, nhiệm vụ liên quan trước đây để chứng minh khả năng thực hiện công việc, nhiệm vụ được phân công]

	[Nêu các hạng mục công việc mà chuyên gia được phân công thực hiện]
	 

	...
	 


Năng lực: [Mô tả chi tiết kinh nghiệm và các khóa đào tạo đã tham dự đáp ứng phạm vi công tác được phân công. Trong phần mô tả kinh nghiệm cần nêu rõ nhiệm vụ được phân công cụ thể trong từng dự án và tên/địa chỉ của chủ đầu tư/bên mời thầu.]
_________________________________________________________________________
Trình độ học vấn: [Nêu rõ các bằng cấp liên quan, tổ chức cấp bằng, thời gian học và loại bằng cấp]
_________________________________________________________________________
Ngoại ngữ:
________________________
[Nêu rõ trình độ ngoại ngữ]
_________________________________________________________________________
Thông tin liên hệ: [Nêu rõ tên, số điện thoại, email của người cần liên hệ để đối chiếu thông tin]
________________________________________________
Tôi xin cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
	  
	______, ngày ___ tháng ___ năm _____
Người khai
[Ký tên và ghi rõ họ tên]


Ghi chú:
- Khi được yêu cầu, Tư vấn sẽ gửi cho bên mời sơ tuyển các bản sao hợp đồng; bản chụp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề chuyên môn .





















Mẫu số 6- ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH

 ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH
(DỊCH VỤ TƯ VẤN)





Bên mời thầu:		Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, 
Văn phòng Đại diện tại Việt Nam
(WWF-Việt Nam)

Tên gói thầu: 	
Số gói thầu: 		
Tên tư vấn:









I. Sự hiểu biết về ToR và mục tiêu hoạt động

II. Nội dung nhiệm vụ và các hoạt động chính

III. Phương pháp thực hiện
	Nhiệm vụ
	Phương pháp thực hiện

	
	

	
	

	
	

	
	



IV. Kế hoạch thực hiện
Tư vấn có thể sử dụng bảng bố trí thời gian và nhân sự thực hiện theo mẫu dưới

	STT
	Nhiệm vụ/Hoạt động
	Thời gian thực hiện dự kiến 
	Số ngày công thực hiện
	Chuyến đi thực địa tại tỉnh 
	Số ngày đi thực địa

	
	
	
	
	
	

	1
	…
	…
	
	
	

	2
	…
	…
	
	
	

	…
	…
	…
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	



V. Sản phẩm và thời gian bàn giao

	Stt
	Sản phẩm
	Khung thời gian

	1
	Nhiệm vụ 1
	…bao nhiêu ngày sau khi ký hợp đồng

	

	
	

	2
	Nhiệm vụ 2 
	…bao nhiêu ngày sau khi ký hợp đồng

	
	
	

	3
	Nhiệm vụ 3
	…bao nhiêu ngày sau khi ký hợp đồng



 
VI. Đề xuất tài chính 
[bookmark: _Toc67395753]Lưu ý: Chi phí đi lại và ăn ở được đề xuất phù hợp với đề xuất kỹ thuật. Chi phí sẽ được tính toán theo quy định của WWF. Vui lòng sử dụng định mức chi phí của WWF ở trang cuối để tham khảo khi lập đề xuất tài chính. Định mức chi phí của WWF sẽ là định mức cao nhất được chấp nhận. Đề xuất tài chính sẽ được đánh giá dựa trên việc chào giá tốt nhất bao gồm tất cả các chi phí liên quan để thực hiện việc chào giá như trong các bảng dưới đây. Vui lòng chia sẻ cách tính toán trên file Excel đính kèm để chúng tôi tham khảo và kiểm tra tài chính. 

Công tác phí:
	Công tác phí 1 ngày = tiền ăn 02 bữa trưa và tối. Nếu hội thảo/hội nghị tổ chức ăn chung bữa nào thì trừ vào tiền công tác phí theo tỷ lệ 50% cho 1 bữa.
	Địa điểm
	Công tác phí 1 ngày (VNĐ)

	Thành phố và Tỉnh
	                               600,000

	Huyện, xã
	                               450,000






Chi phí đưa đón sân bay:
Thanh toán theo thực tế (hóa đơn tài chính) hoặc theo định mức dưới đây:

	STT
	Sân bay
	Địa điểm
	Định mức cho 1 chiều (đến hoặc đi từ sân bay)

	1
	Nội Bài
	Hà Nội
	                       350,000 

	2
	Vinh
	Thành phố Vinh
	                       125,000 

	3
	Đồng Hới
	Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
	                       170,000 

	4
	Phú Bài
	Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
	                       260,000 

	5
	Đà Nẵng
	Thành phố Đà Nẵng
	                       100,000 

	6
	Chu Lai
	Huyện Tam Kỳ và Tỉnh Quảng Nam
	                       460,000 

	7
	Liên Khương
	Thành phố Đà Lạt
	                       260,000 

	8
	Tân Sơn Nhất
	Thành phố Hồ Chí Minh
	                       180,000 



Phòng nghỉ/khách sạn:

	Địa điểm
	Mức tối đa 1 người 1 đêm

	Các thành phố trực thuộc trung ương, Thành phố Huế, Thành phố Đà Nẵng
	1,800,000

	Các thành phố khác, khu du lịch
	1,500,000

	Huyện, Xã
	800,000

	Trường hợp người đi công tác không cung cấp hóa đơn/chứng từ tài chính
	 200,000




 __________, ngày ___ tháng ___ năm ___
Kính gửi: Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên – Văn phòng đại diện tại Việt Nam (WWF-Việt Nam)

Gói thầu số …: (Tên gói thầu)

Tôi, (Tên tư vấn) , ký tên dưới đây, đề xuất  cung cấp dịch vụ tư vấn cho Gói thầu số (số gói thầu và tên gói thầu) 

Đề xuất Tài chính của tôi là [ghi số tiền] VND (Bằng số: ………), bao gồm tất cả các loại thuế hiện hành. Đề xuất Tài chính của tôi có thể được điều chỉnh thông qua đàm phán Hợp đồng. Trong đó:

Đề xuất kinh phí tổng hợp:

	1. Công tư vấn (đã bao gồm thuế phí liên quan)
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá 
	Tổng

	1.1 Trưởng nhóm
	Ngày 
	...
	
	

	..
	
	
	
	

	Tổng
	

	[bookmark: _Hlk97195445]2. Phụ cấp, chi phí khách sạn, công tác phí khác (đã bao gồm thuế phí liên quan)

	2.1 
	
	...
	
	

	2.2 
	
	...
	
	

	…
	
	
	
	

	Tổng  
	

	[bookmark: _Hlk97195518]3. Chi chí đi lại, phương tiện giao thông vận tải (đã bao gồm thuế phí liên quan)

	3.1 Thuê phương tiện 
	
	...
	
	

	3.2 Vé máy bay
	
	…
	
	

	….
	
	...
	
	

	…
	
	
	
	

	Tổng  
	

	[bookmark: _Hlk97195537]4. Chi phí khác (đã bao gồm thuế phí liên quan)

	4.1 
	
	...
	
	

	4.2 ...
	
	...
	
	

	Tổng 
	

	…

	Tổng chi phí  
	



Đề xuất kinh phí chi tiết theo nhiệm vụ/sản phẩm bàn giao:
Nhiệm vụ /sản phẩm bàn giao 1: 
	1. Công tư vấn (đã bao gồm thuế phí liên quan)
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá 
	Tổng

	1.1 Phí tư vấn
	Ngày 
	...
	
	

	..
	
	
	
	

	Tổng
	

	2. Phụ cấp, chi phí khách sạn, công tác phí khác (đã bao gồm thuế phí liên quan)

	2.1 
	
	...
	
	

	2.2 
	
	...
	
	

	…
	
	
	
	

	Tổng  
	

	3. Chi chí đi lại, phương tiện giao thông vận tải (đã bao gồm thuế phí liên quan)

	3.1 Thuê phương tiện 
	
	...
	
	

	3.2 Vé máy bay
	
	…
	
	

	….
	
	...
	
	

	…
	
	
	
	

	Tổng  
	

	4. Chi phí khác (đã bao gồm thuế phí liên quan)

	4.1 
	
	...
	
	

	4.2 ...
	
	...
	
	

	Tổng 
	

	…

	Tổng cộng 
	



Nhiệm vụ/sản phẩm bàn giao 2 : 

	1. Công tư vấn (đã bao gồm thuế phí liên quan)
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá 
	Tổng

	1.1 Phí tư vấn
	Ngày 
	...
	
	

	..
	
	
	
	

	Tổng
	

	2. Phụ cấp, chi phí khách sạn, công tác phí khác (đã bao gồm thuế phí liên quan)

	2.1 
	
	...
	
	

	2.2 
	
	...
	
	

	…
	
	
	
	

	Tổng  
	

	3. Chi chí đi lại, phương tiện giao thông vận tải (đã bao gồm thuế phí liên quan)

	3.1 Thuê phương tiện 
	
	...
	
	

	3.2 Vé máy bay
	
	…
	
	

	….
	
	...
	
	

	…
	
	
	
	

	Tổng  
	

	4. Chi phí khác (đã bao gồm thuế phí liên quan)

	4.1 
	
	...
	
	

	4.2 ...
	
	...
	
	

	Tổng 
	

	…

	Tổng cộng 
	



Nhiệm vụ/sản phẩm bàn giao 3: 

	1. Công tư vấn (đã bao gồm thuế phí liên quan)
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá 
	Tổng

	1.1 Phí tư vấn
	Ngày 
	...
	
	

	..
	
	
	
	

	Tổng
	

	2. Phụ cấp, chi phí khách sạn, công tác phí khác (đã bao gồm thuế phí liên quan)

	2.1 
	
	...
	
	

	2.2 
	
	...
	
	

	…
	
	
	
	

	Tổng  
	

	3. Chi chí đi lại, phương tiện giao thông vận tải (đã bao gồm thuế phí liên quan)

	3.1 Thuê phương tiện 
	
	...
	
	

	3.2 Vé máy bay
	
	…
	
	

	….
	
	...
	
	

	…
	
	
	
	

	Tổng  
	

	4. Chi phí khác (đã bao gồm thuế phí liên quan)

	4.1 
	
	...
	
	

	4.2 ...
	
	...
	
	

	Tổng 
	

	…

			Tổng cộng 
	



Tôi hiểu rằng WWF-Việt nam không bị ràng buộc phải chấp nhận bất kỳ Đề xuất nào nhận được.

Tư vấn
Ký tên và ghi rõ họ tên
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